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HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

LỊCH SỬ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT  

Ngành đào tạo: Luật học 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

 

1. Tên học phần: LỊCH SỬ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT  

2. Mã học phần:  

3. Số tín chỉ: 3 (2,1) 

4. Trình độ: Sinh viên thứ nhất 

5. Phân bổ thời gian:  

- Lý thuyết:                 45 tiết 

- Thảo luận:                     23 tiết 

- Kiểm tra/ đánh giá:    2 

- Tự học:                       90 giờ 

6. Điều kiện tiên quyết: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 

7. Mục tiêu của học phần: 

7.1. Về kiến thức: Sinh viên sẽ có được những kiến thức cơ bản, hệ thống về quá trình hình thành, phát triển, thay thế 

của các kiểu nhà nước và pháp luật ở các khu vực và một số nước qua các thời kì lịch sử; Hiểu được vai trò của nhà 

nước và pháp luật trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Đặc biệt, quá trình hình thành, phát triển của nhà nước và pháp 

luật ở Việt Nam, đặc điểm của nhà nước và pháp luật Việt Nam trong từng thời kì và trong toàn bộ tiến trình lịch sử. 

7.2. Về kỹ năng: Hình thành cho sinh viên kĩ năng tìm kiếm, thu thập, hệ thống hoá, tổng hợp và xử lí các nguồn sử 

liệu một cách khoa học, khách quan; Rèn luyện cách làm việc độc lập và liên kết theo nhóm; Có khả năng vận dụng 

kiến thức lịch sử về nhà nước và pháp luật để phân tích, đánh giá các vấn đề lí luận và thực tiễn, đưa ra được các ý kiến cá 

nhân về các vấn đề trong đời sống nhà nước và pháp luật hiện nay. 
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7.3. Về thái độ người học: Trân trọng, giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống về văn hoá chính trị-pháp lí 

trong lịch sử thế giới và Việt Nam; Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học để liên thông với các môn khoa học tiếp 

theo. 

8. Mô tả tóm tắt học phần: 

Lịch sử nhà nước và pháp luật là môn khoa học pháp lí cơ sở bao gồm 2 phần nội dung cơ bản: lịch sử nhà nước và 

pháp luật thế giới, lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình 

hình thành, phát triển, thay thế của các kiểu nhà nước và pháp luật ở các khu vực và một số quốc gia trên thế giới qua 

các thời kì lịch sử; quá trình hình thành, phát triển, hội nhập với khu vực và thế giới của nhà nước và pháp luật Việt 

Nam trong toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam. 

9. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Lý luận – Hình sự; khoa Luật 

10. Nhiệm vụ của sinh viên:  

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu theo chương, bài 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp. 

- Tham gia thảo luận tại lớp 

- Làm bài tập cá nhân được giao 

- Tham gia 02 bài kiểm tra  

- Tham gia thi kết thúc học phần 

11. Tài liệu học tập: 

11.1. Giáo trình bắt buộc:  

1. Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Nxb. Công an nhân dân. 

2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân 

11.2. Tài liệu tham khảo:  

3. “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước” (1984), Tuyển tập Mác -  Ăngghen, tập 6,  Nxb. Sự 

thật; 

4. Lương Ninh (chủ biên) (2006), Lịch sử thế giới cổ đại, Nxb. Giáo dục.  

5. Nguyễn Gia Phu (chủ biên) (2006), Lịch sử thế giới trung đại, Nxb. Giáo dục.  

6. Vũ Dương Ninh (chủ biên) (2006), Lịch sử thế giới cận đại, Nxb. Giáo dục. 
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7. Nguyễn Anh Thái (chủ biên) (2006), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb. Giáo dục. 

8. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên) (2007), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục.  

9. Sách tham khảo ONLINE 

- Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi 

- Đại Việt Sử ký toàn thư 

- Đại Việt Sử lược 

- Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục 

- Việt Nam Sử lược (Trần Trọng Kim) 

- Khế ước xã hội 

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 

1 Điểm chuyên cần 01 điểm 10%  

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ 01 bài 20% 45 phút 

3 Điểm bài tập cá nhân hoặc bài tập nhóm 01 bài 20 %  

5 Thi kết thúc học phần (thi viết, trắc nghiệm)  50% 90 phút 

- Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu 

13. Thang điểm: 10 

- Điểm thành phần làm tròn đến một chữ số thập phân 

- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân 

14. Nội dung chi tiết học phần: 

Tuần Nội dung giảng dạy 
Lý 

thuyết 
TL + KT 

Tài liệu 

đọc trƣớc  
Nhiệm vụ của SV 

 

http://tuanhsl.files.wordpress.com/2013/04/nha-nuoc-trong-mot-the-gioi-dang-chuyen-doi.pdf
http://tuanhsl.files.wordpress.com/2013/04/dai-viet-su-ky-toan-thu.pdf
http://www.viethoc.org/eholdings/sach/dvsl.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjZiMTNiODliOTAzYjgwODI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjRmYzI5ZTk4YzBjYmM1NmY
http://tuanhsl.files.wordpress.com/2013/04/khe-uoc-xa-hoi-jean-jacques-rousseau.pdf
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Tuần 1 

 

NHẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƢỚC 

VÀ PHÁP LUẬT 

1. Đối tượng nghiên cứu của học phần 

2. Phạm vi nghiên cứu của học phần 

3. Phương pháp nghiên cứu 

4. Nội dung cơ bản của học phần 

5. Mục đích, ý nghĩa của học phần 

 

PHẦN 1 

LỊCH SỬ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI 

Chƣơng 1 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT 

 THỜI KỲ CỔ ĐẠI 

1.1. Khái quát sự ra đời của nhà nƣớc và pháp 

luật 

1.2.  Nhà nƣớc và pháp luật phƣơng Đông cổ đại 

1.2.1. Nhà nước Ai Cập cổ đại 

1.2.2. Nhà nước và pháp luật Lưỡng Hà cổ đại 

1.2.3. Nhà nước và pháp luật Ấn Độ cổ đại 

1.2.4. Nhà nước và pháp luật Trung Quốc cổ đại 

1.2.5. Pháp luật cổ đại 

1.2.5.1. Pháp luật Lưỡng Hà cổ đại 

1.2.5.2. Pháp luật Ấn Độ cổ đại 

1.2.5.3. Pháp luật Trung quốc cổ đại 

1.3. Nhà nƣớc và pháp luật phƣơng Tây cổ đại 

1.3.1. Nhà nước Hy Lạp cổ đại 

1.3.2. Nhà nước La Mã cổ đại 

1.3.3. Pháp luật La Mã cổ đại 

 

 

 

 

3 tiết 

 

1 tiết 

 

Giáo trình 

1: Từ trang 

21 đến 

trang 119; 

tài liệu 

tham khảo 4 

 

 

1.Chuẩn bị tài liệu học 

tập 

2. Đọc tài liệu từ trang 

21-119; đọc tài liệu 

tham khảo 4 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Những đặc trưng cơ 

bản của nhà nước và 

pháp luật phương 

Đông cổ đại. 

2) Những đặc trưng cơ 

bản của nhà nước và 

pháp luật phương Tây 

cổ đại. 

3) Sự khác biệt cơ bản 

của nhà nước và pháp 

luật phương Đông và 

phương Tây? Nguyên 

nhân? 
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Tuần 2 

Chƣơng 2 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT  

THỜI KỲ TRUNG ĐẠI 

2.1. Nhà nƣớc và pháp luật phong kiến phƣơng 

Đông 

2.1.1. Nhà nước phong kiến Trung Quốc 

2.1.2. Nhà nước phong kiến Nhật Bản 

2.1.3. Pháp luật phong kiến phương Đông 

2.2.3.1. Pháp luật phong kiến Trung Quốc 

2.2.3.2. Pháp luật phong kiến Nhật Bản 

2.2. Nhà nƣớc và pháp luật phong kiến Tây âu 

2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ 

phong kiến Tây Âu 

2.2.2. Nhà nước quân chủ chuyên chế ở Pháp 

2.2.3. Nhà nước quân chủ chuyên chế ở Anh 

2.2.4. Pháp luật phong kiến Tây Âu 

2.2.5. Giáo hội thiên chúa giáo với nhà nước phong 

kiến và tòa án giáo hội 

 

 

3 tiết 

 

1 tiết 

 

Giáo trình 

1: Từ trang 

119 đến 

trang 216; 

đọc  tài liệu 

tham khảo 

5. 

1. Đọc lại bài cũ 

2. Đọc giáo trình 1 từ 

trang 119-216; đọc  tài 

liệu tham khảo 5. 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Sự kế thừa và phát 

triển của nhà nước và 

pháp luật phong kiến 

phương Đông với thời 

phương Đông cổ đại. 

2) Sự kế thừa và phát 

triển của nhà nước và 

pháp luật phong kiến 

phương Tây với thời 

phương Tây cổ đại. 

3) Những điểm khác 

biệt cơ bản của nhà 

nước và pháp luật 

phong kiến phương 

Đông và phương Tây?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 3 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI KỲ CẬN ĐẠI  

 

3.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển 

của nhà nƣớc và pháp luật thời kỳ cận đại 

3.2. Nhà nƣớc quân chủ nghị viện Anh 

3.2.1. Sự hình thành nhà nước quân chủ nghị viện 

 

 

3 tiết 

 

 

1 tiết 

 

 

 

Giáo trình 

1:  từ trang 

217 đến 

trang 284; 

 

1. Đọc lại bài cũ. 

2. Đọc giáo trình 1 từ 

trang 217- 284; đọc tài 

liệu tham khảo 6. 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Điểm giống và khác 
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Tuần 3 

Anh 

3.2.2. Bộ máy nhà nước nhà nước quân chủ nghị 

viện Anh 

3.3. Nhà nƣớc cộng hòa tổng thống hợp chủng 

quốc Hoa Kỳ 

3.3.1. Sự hình thành nhà nước cộng hòa tổng thống 

hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

3.3.2. Bộ máy nhà nước nhà nước cộng hòa tổng 

thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

3.4. Nhà nƣớc Cộng hòa nghị viện ở Pháp 

3.4.1. Sự hình thành nhà nước cộng hòa nghị viện ở 

Pháp 

3.4.2. Bộ máy nhà nước nhà nước cộng hòa nghị 

viện ở Pháp 

3.5. Nhà nƣớc quân chủ nghị viên Nhật Bản 

3.5.1. Sự hình thành nhà nước quân chủ nghị viên 

Nhật Bản 

 3.5.2. Bộ máy nhà nước nhà nước quân chủ nghị 

viên Nhật Bản  

3.6. Pháp luật tƣ sản thời kỳ cận đại 

3.6.1. Hai hệ thống chính của pháp luật tư sản 

3.6.1.1. Pháp luật tư sản Anh 

3.6.1.2. Pháp luật tư sản Pháp. Bộ luật Napôlêông 

3.6.2. Những chế định cơ bản của pháp luật tư sản 

3.6.2.1. Luật Hiến pháp tư sản 

3.6.2.2. Những chế định của dân luật tư sản 

3.6.2.3. Những chế định của luật hình tư sản 

tài liệu 

tham khảo 

6. 

 

 

nhau giữa các nhà 

nước tư sản Anh, 

Pháp, Mỹ, Nhật. 

2) Nội dung hai hệ 

thống chính của pháp 

luật tư sản và các chế 

định cơ bản. 
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3.6.2.4. Tổ chức tư pháp và tố tụng tư sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 4 

Chƣơng 4 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT  

THỜI KỲ HIỆN ĐẠI 

 

4.1. Nhà nƣớc và pháp luật tƣ sản thời kỳ hiện 

đại 

4.1.1. Khái quát chung về nhà nước tư sản thời kỳ 

hiện đại 

4.1.2. Nhà nước và pháp luật tư sản Mỹ thời kỳ 

hiện đại 

4.1.2.1. Sự ra đời của nhà nước Tư sản Mỹ 

4.1.2.2. Bộ máy nhà nước 

4.1.2.3. Pháp luật của Nhà nước tư sản Mỹ thời kỳ 

hiện đại 

4.1.3. Nhà nước và pháp luật tư sản Anh thời kỳ 

hiện đại 

4.1.3.1. Bộ máy nhà nước 

4.1.3.2. Pháp luật của Nhà nước tư sản Anh thời kỳ 

hiện đại 

4.1.4. Nhà nước và pháp luật tư sản Pháp thời kỳ 

hiện đại 

4.1.4.1. Bộ máy nhà nước 

4.1.4.2. Pháp luật của Nhà nước tư sản Pháp thời 

kỳ hiện đại 

4.1.5. Nhà nước và pháp luật tư sản Nhật Bản thời 

 

 

2 tiết 

 

 

1 tiết 

 

 

Giáo trình 

1: Từ trang 

285 đến 

trang 433; 

tài liệu 

tham khảo 

7 

 

 

1. Đọc lại phần kiến 

thức cũ 

2. Đọc giáo trình 1. 

Từ trang 285 đến 

trang 433; tài liệu 

tham khảo 7 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Sự kế thừa, phát 

triển về nhà nước và 

pháp luật của các 

quốc gia Mỹ, Anh, 

Pháp, Nhật Bản thời 

kỳ cận đại và hiện đại.  

2) Đặc điểm chung 

của pháp luật  tư sản 

thời kỳ hiện đại và 

các chế định cơ bản. 

 

 

 



 8 

kỳ hiện đại 

4.1.5.1. Bộ máy nhà nước 

4.1.5.2. Pháp luật của Nhà nước tư sản Nhật Bản 

thời kỳ hiện đại 

4.1.6. Đặc điểm chung của pháp luật tư sản trong 

thời kỳ hiện đại  

4.1.6.1. Luật Hiến pháp tư sản 

4.1.6.2. Luật dân sự tư sản 

4.1.6.3. Luật lao động 

4.1.6.4. Luật hình sự 

4.1.6.5. Luật tố tụng 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 5 

Chƣơng 4 (Tiếp theo) 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT  

THỜI KỲ HIỆN ĐẠI  

4.2. Nhà nƣớc và pháp luật xã hội chủ nghĩa 

4.2.1. Nhà nước và pháp luật Xô viết 

4.2.1.1. Bộ máy nhà nước 

4.2.1.2. Pháp luật Xô viết 

4.2.2. Nhà nước và pháp luật các nước cộng hòa 

dân chủ nhân dân và Cộng hòa Cu Ba 

4.2.2.1. Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu (1945 

- 1990) 

4.2.2.2. Các nước xã hội chủ nghĩa Châu Á 

4.2.3. Nhà nước và pháp luật Cộng hòa Cu Ba 

4.2.3.1. Bộ máy nhà nước Cộng hòa Cu Ba 

4.2.3.2. Pháp luật của nhà nước Cộng hòa Cu Ba 

4.2.4. Khái quát chung về pháp luật của các nhà 

 

3 tiết 

 

1 tiết 

 

Giáo trình 

1: Từ trang 

285 đến 

trang 433; 

tài liệu 

tham khảo 

7 

1. Đọc lại phần kiến 

thức cũ 

2. Đọc giáo trình 1. 

Từ trang 285 đến 

trang 433; tài liệu 

tham khảo 7 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Đặc điểm chung 

của nhà nước và pháp 

luật xã hội chủ nghĩa. 

2) Pháp luật của các 

nhà nước dân chủ 

nhân dân và các chế 

định cơ bản. 

4. Ôn tập để kiểm tra 

giữa kỳ. 
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nước dân chủ nhân dân 

4.2.4.1. Đặc điểm chung 

4.2.4.2. Một số chế định pháp luật chủ yếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 6 

PHẦN II 

LỊCH SỬ NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT  

VIỆT NAM 

 

Chƣơng 1 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM  

THỜI KỲ CỔ ĐẠI 

1.1. Quá trình hình thành nhà nƣớc đầu tiên ở 

Việt Nam - nhà nƣớc Văn Lang - Âu Lạc 

1.1.1 Tiền đề vật chất thúc đẩy sự ra đời của nhà 

nước 

1.1.2. Tiền đề xã hội thúc đẩy sự ra đời của nhà 

nước 

1.2. Nhà nƣớc trong trạng thái đang hình thành 

ở thời Hùng Vƣơng 

1.2.1. Sự hình thành các liên minh bộ lạc ở đầu thời 

Hùng Vương - Giai đoạn Phùng Nguyên 

1.2.2. Quá trình chuyển hóa quyền lực xã hội thành 

quyền lực nhà nước 

1.2.3. Sự hình thành nhà nước ở cuối thời Hùng 

Vương 

1.3. Nhà nƣớc sơ khai ở thời An Dƣơng Vƣơng 

1.3.1. Sự thành lập nước Âu Lạc 

1.3.2. Tổ chức bộ máy nhà nước thời An Dương 

Vương 

 

 

 

3 tiết 

 

 

 

01 tiết 

kiểm tra 

giữa kỳ: 

nội dung 

phần lịch 

sử nhà 

nước và 

pháp luật 

thế giới. 

 

 

 

Giáo trình 

2: Từ Trang 

5 - 29; 

đọc tài liệu 

tham khảo 

8 

 

1. Đọc lại phần kiến 

thức cũ 

 

2. Đọc giáo trình 2. 

Từ trang 5-29; đọc tài 

liệu tham khảo 8 

 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Nguyên nhân kinh 

tế, xã hội và những 

yếu tố thúc đẩy nhà 

nước Văn Lang-Âu 

Lạc ra đời? 

 

2) Điểm đặc thù trong 

phương thức hình 

thành nhà nước và 

trong thiết chế nhà 

nước, pháp luật Văn 

Lang-Âu Lạc? 
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1.4. Sự ra đời của pháp luật thời kỳ cổ đại ở Việt 

Nam 

1.4.1. Nguyên nhân ra đời của pháp luật 

1.4.2. Pháp luật Việt Nam thời kỳ cổ đại Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 7 

Chƣơng 2 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM  

THỜI KỲ TRUNG ĐẠI 

 

2.1. Khái quát về nhà nƣớc và pháp luật Việt 

Nam thời kỳ trung đại 

2.1.1. Khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước Việt 

Nam thời kỳ trung đại 

2.1.2. Khái quát về pháp luật Việt Nam thời kỳ 

trung đại 

2.2. Nhà nƣớc và pháp luật giai đoạn đấu tranh 

chống đồng hóa của phong kiến Trung Quốc (179 

tr. CN - 938) 

2.2.1. Bộ máy chính quyền đô hộ của phong kiến 

Trung Quốc ở nước ta 

2.2.1.1. Tổ chức bộ máy chính quyền đô hộ 

2.2.1.2. Luật lệ của chính quyền đô hộ ở Âu Lạc 

2.2.1. Những chính quyền độc lập, tự chủ 

2.2.1.1. Từ chính quyền Hai Bà Trưng đến nhà 

nước Vạn Xuân 

2.2.1.2. Nhà nước Chăm Pa (thế kỷ I - X) 

2.2.1.3. Những chính quyền tự chủ ở đầu thế kỷ X 

 

3 tiết 

 

1 tiết 

 

 

 

 

 

 

1. Đọc lại phần kiến 

thức cũ 

 

2. Đọc giáo trình 2. 

Từ trang 30-42; đọc 

tài liệu tham khảo 8 

 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Đặc điểm của nhà 

nước và pháp luật thời 

kì Bắc thuộc. 

2) Những di tồn của 

thời kì dựng nước đối 

với quá trình xây 

dựng và phát triển của 

nhà nước và pháp luật 

Việt Nam trong các 

thời kì tiếp theo. 
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và sự kết thúc Bắc thuộc 

 

 

 

 

 

Tuần 8 

Chƣơng 2 (tiếp theo) 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI 

KỲ TRUNG ĐẠI  GIAI ĐOẠN 938 – 1884 

 

2.3. Khái quát về nhà nƣớc phong kiến Việt 

Nam 

2.3.1. Khái quát về các triều đại phong kiến Việt 

Nam 

2.3.2. Khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước Việt 

Nam thời kỳ phong kiến 

2.4. Khái quát về pháp luật phong kiến Việt 

Nam 

2.4.1. Nguồn của pháp luật phong kiến Việt Nam 

2.4.2. Đặc điểm của pháp luật phong kiến Việt 

Nam 

2.5. Cơ sở hình thành và phát triển của nhà 

nƣớc và pháp luật phong kiến Việt Nam 

2.5.1. Cơ sở kinh tế 

2.5.2. Cơ sở xã hội 

2.5.3. Hệ tư tưởng chính trị - pháp lý và đường lối 

cai trị của nhà nước phong kiến Việt Nam 

2.6. Các yếu tố cấu thành thể chế chính trị quân 

chủ phong kiến ở Việt Nam 

2.6.1. Vua - nhân vật trung tâm của nền quân chủ 

2.6.2. Quan lại 

  

3 tiết 

 

2 tiết 

Đọc giáo 

trình 1. Từ 

trang 51-

84; tài liệu 

tham khảo 

8 

 

1. Đọc lại phần kiến 

thức cũ 

2. Đọc giáo trình 1. 

Từ trang 51-84; tài 

liệu tham khảo 8 

 

3. Vấn đề thảo luận: 

 

1) Hệ quả của thời kì 

Bắc thuộc đối với quá 

trình xây dựng và 

phát triển của nhà 

nước và pháp luật 

Việt Nam thời phong 

kiến 

 

2) Cơ sở hình thành 

và các yếu tố cấu 

thành thể chế chính trị 

quân chủ phong kiến 

ở Việt Nam 
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Tuần 9 

Chƣơng 2 (tiếp theo) 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI 

KỲ TRUNG ĐẠI GIAI ĐOẠN 938 - 1884  

 

2.7. Nhà nƣớc và pháp luật Ngô, Đinh, Tiền Lê 

giai đoạn củng cố nền độc lập và bƣớc đầu xác 

lập nhà nƣớc trung ƣơng tập quyền 

2.7.1. Tổ chức bộ máy nhà nước 

2.7.2 . Pháp luật 

2.8. Nhà nƣớc và pháp luật các triều đại Lý, 

Trần, Hồ trong giai đoạn củng cố và phát triển 

nhà nƣớc trung ƣơng tập quyền 

2.8.1. Tổ chức bộ máy nhà nước 

2.8.2. Pháp luật  

2.9. Nhà nƣớc phong kiến quân chủ tập quyền 

thời Lê Sơ (Đầu thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI) 

2.9.1. Tổ chức bộ máy nhà nước đầu Lê Sơ 

2.9.2. Cuộc cải tổ bộ máy nhà nước của lê Thánh 

Tông 

2.9.3. Pháp luật của nhà nước phong kiến quân chủ 

tập quyền thời Lê Sơ (Đầu thế kỷ XV - đầu thế kỷ 

XVI) 

 

3 tiết 

 

2 tiết 

 

Đọc giáo 

trình 1. Từ 

trang 85- 

159; tài 

liệu tham 

khảo 8 

 

1. Đọc lại phần kiến 

thức cũ 

 

2. Đọc giáo trình 1. 

Từ trang 85- 159; tài 

liệu tham khảo 8 

 

3. Vấn đề thảo luận: 

 

1) Nhà nước và pháp 

luật giai đoạn củng cố 

nền độc lập và bước 

đầu xác lập nhà nước 

trung ương tập quyền 

2) Nhà nước và pháp 

luật giai đoạn củng cố 

và phát triển nhà nước 

trung ương tập quyền. 

3) Tổ chức bộ máy 

nhà nước đầu Lê Sơ. 

Những điểm tiến bộ 

so với thời kỳ trước 

đó. 

 

 

 

 

 

 

 

3 tiết 
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Tuần 

10 

Chƣơng 2 (tiếp theo) 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI 

KỲ TRUNG ĐẠI GIAI ĐOẠN 938 - 1884  

 

2.10. Nhà nƣớc thời kỳ nội chiến phân liệt (Thế 

kỷ XVI-XVIII) 

2.10.1 Thể chế lưỡng đầu Lê - Trịnh ở Đàng ngoài 

2.10.1.1. Tổ chức bộ máy nhà nước 

2.10.1.2. Tổ chức quân đội 

2.10.2. Tổ chức chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng 

trong 

2.10.2.1. Tổ chức bộ máy nhà nước 

2.10.2.2. Tổ chức quân đội 

2.10.3. Triều đại Quang Trung 

2.10.2.1. Tổ chức bộ máy nhà nước 

2.10.2.2. Tổ chức quân đội 

2.11. Pháp luật thế kỷ XV- XVIII 

2.11.1. Tình hình chung về pháp luật thế kỷ XV - 

XVIII 

2.11.2. Bộ Quốc triều hình luật 

2.11.3. Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ 

2.12. Nhà nƣớc và pháp luật trong nền quân chủ 

chuyên chế triều Nguyễn (1802 - 1884) 

2.12.1. Tổ chức bộ máy nhà nước 

2.12.2. Pháp luật triều Nguyễn (1802 – 1884) 

2.13. Nhận xét chung về nhà nƣớc và pháp luật 

Đại Việt 

2.13.1.Về bản chất, hình thức và chức năng của nhà 

2 tiết 

Giao bài 

tập nhóm, 

Nội dung: 

Đạc điểm 

của nhà 

nước và 

pháp luật 

trong các 

triều đại 

phong 

kiến Việt 

Nam  

Đọc giáo 

trình 1. Từ 

trang  159-

323; tài 

liệu tham 

khảo 8 

 

1. Đọc lại phần kiến 

thức cũ 

 

2. Đọc giáo trình 1. 

Từ trang  159-323; tài 

liệu tham khảo 8 

 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Hai đặc điểm cơ 

bản của nhà nước 

phong kiến Việt Nam. 

ví dụ minh họa. 

2) Những đặc điểm 

tiến bộ của tổ chức bộ 

máy nhà nước triều 

đại Quang Trung? So 

sánh với bộ máy nhà 

nước trước đó. 

3) Pháp luật thế kỷ 

XV – XVIII; Tìm ra 

những điểm kế thừa 

của pháp luật Việt 

Nam hiện nay? 

4) Những đặc điểm 

đặc sắc của bộ luật 

Hồng Đức. Bình luận 

những điểm kế thừa 
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nước 

2.13.2. Thể chế nhà nước và pháp luật Đại Việt – 

Sự kết hợp những yếu tố đặc trưng của người Việt 

với những yếu tố chính trị pháp lý Trung Quốc 

 

của pháp luật Việt 

Nam hiện nay? 

4. Chuẩn bị bài tập 

nhóm 

 

 

 

 

 

 

Tuần 
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Chƣơng 3 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUÂT VIỆT NAM THỜI 

KỲ CẬN ĐẠI GIAI ĐOẠN 1858 – 1945 

3.1. Nhà nƣớc 

3.1.1. Liên bang Đông Dương, các quy chế chính 

trị, toàn quyền Đông Dương và các cơ quan phụ tá 

3.1.2. Bộ máy cai trị của Pháp ở Bắc Kì 

3.1.3. Bộ máy cai trị của Pháp ở Trung Kì 

3.1.4. Bộ máy cai trị của Pháp ở Nam Kì 

3.4.5. Chính quyền triều Nguyễn 

3.2. Pháp luật và tòa án thời pháp thuộc (1858 – 

1945) 

3.2.1. Pháp luật thời pháp thuộc 

3.2.2. Bộ dân luật Bắc Kì và Bộ hình luật Trung Kì 

3.2.3. Tòa án thời pháp thuộc 

3.3. Nhận xét chung về chính quyền và pháp luật 

ở thời Pháp thuộc 

3.3.1. Về bản chất 

3.3.2. Về đặc trưng của phương thức cai trị 

3.3.3. Một số chuyển biến của chính quyền và pháp 

luật của phong kiến triều Nguyễn 

3 tiết 2 tiết:  

Trình bày 

bài tập 

nhóm 

Đọc giáo 

trình 1. Từ 

trang  323 -

384; tài 

liệu tham 

khảo 8 

1. Đọc lại phần kiến 

thức cũ 

 

2. Đọc giáo trình 1. 

Từ trang  323 -384; 

tài liệu tham khảo 8 

 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Đặc điểm nhà nước 

ở Việt Nam thời Pháp 

thuộc. 

2) Đặc điểm pháp luật 

ở Việt Nam thời Pháp 

thuộc 

3) Chứng minh một 

số chuyển biến của 

chính quyền và pháp 

luật phong kiến triều 

Nguyễn thời kỳ Pháp 

thuộc. 

 

 Chƣơng 4    1. Đọc lại phần kiến 
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Tuần 

12 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI 

KỲ HIỆN ĐẠI GIAI ĐOẠN 1945 – 1954 

 

4.1. Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và 

Cách mạng thành Tám, sự thiết lập Nhà nƣớc 

dân chủ nhân dân 

4.1.1. Quan điểm về nhà nước của các phong trào 

yêu nước đầu thế kỉ XX 

4.1.2. Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-

1931) và vấn đề hình thức nhà nước kiểu mới 

4.1.3. Những nết độc đáo của tiến trình giành chính 

quyền trong Cách mạng tháng Tám 

4.2. Nhà nƣớc và pháp luật trong năm đầu sau 

Cách mạng tháng Tám (1945 – 1946) 

4.2.1. Xây dựng củng cố chính quyền  

4.2.2. Xây dựng lực lượng vũ trang 

4.2.3. Xây dựng hệ thống pháp luật 

4.2.3.1. Hiến pháp năm 1946 

4.2.3.2. Các văn bản pháp luật khác 

4.3. Nhà nƣớc và pháp luật trong cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) 

4.3.1. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

4.3.2. Pháp luật thời chiến 

4.3.3. Hoạt động ngoại giao của nhà nước. Hiệp 

định Giơnevơ lập lại hòa bình ở Đông Dương 

3 tiết 2 tiết Giáo trình 

1: Từ trang 

385 - 424; 

tài liệu 

tham khảo 

8 

 

thức cũ 

2. Đọc giáo trình 1. 

Từ trang  385-424; tài 

liệu tham khảo 8 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Phương thức tổ 

chức và hoạt động của 

nhà nước trong cuộc 

kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1946 

– 1954) 

2) Các quy định của 

pháp luật và việc tổ 

chức thực hiện pháp 

luật thời chiến trong 

cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

(1946 – 1954). 

 

 

 

 

 

Chƣơng 4 (tiếp theo) 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI 

 

3 tiết 

 

2 tiết 

 

Giáo trình 

 

1. Đọc lại phần kiến 
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13 

 

 

KỲ HIỆN ĐẠI GIAI ĐOẠN 1954 – 1976  

 

4.4. Nhà nƣớc và pháp luật nƣớc Việt Nam dân 

chủ cộng hòa 

4.4.1. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

Việt nam dân chủ cộng hòa giai đoạn 1954 -1976 

4.4.2. Pháp luật của nhà nước Việt nam dân chủ 

cộng hòa giai đoạn 1954 -1976 

4.4.2.1. Hiến pháp 1959 

4.4.2.2. Pháp luật trong các lĩnh vực 

4.4.3. Nhận xét chung về nhà nước và pháp luật 

Việt Nam dân chủ cộng hòa thời kì 1954-1976 

4.5. Chính quyền và pháp luật của ngụy quyền 

miền Nam  

4.5.1. Lược sử quá trình xác lập và tồn tại của ngụy 

quyền 

4.5.2. Tổ chức bộ máy của ngụy quyền 

4.5.3. Pháp luật của ngụy quyền 

4.5.4. Nhận xét chung về chính quyền và pháp luật 

của ngụy quyền miền nam 

4.6. Đấu tranh và xây dựng chính quyền cách 

mạng ở miền Nam 

4.6.1. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt 

nam thực hiện chức năng của chính quyền cách 

mạng (1960 – 1969) 

4.6.2. Nhà nước Cộng hòa miền Nam Việt Nam 

(1969 – 1976) 

1: Từ trang 

425 - 482. 

tài liệu 

tham khảo 

8 

 

 

thức cũ 

2. Đọc giáo trình 1. 

Từ trang  425-482; tài 

liệu tham khảo 8 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Đặc điểm của nhà 

nước và pháp luật 

Việt Nam dân chủ 

cộng hòa. Những 

điểm kế thừa và phát 

triển của giai đoạn 

trước. 

2) Những bài học 

kinh nghiệm về nhà 

nước và pháp luật 

trong thời kì 1954 - 

1975 ở miền Bắc. 
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4.7. Kinh nghiệm lịch sử về phƣơng diện đấu 

tranh giành, giữ và xây dựng chính quyền nhà 

nƣớc trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân 

dân (giai đoạn 1945-1954 trong phạm vi cả nƣớc 

và giai đoạn 1954-1975 ở miền Nam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

14 

 

Chƣơng 5 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT NƢỚC CỘNG HÒA 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

(Giai đoạn 1975 – 1986)  

 

5.1. Sự thống nhất nhà nƣớc Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam  

5.1.1. Thống nhất về tổ chức và hoạt động của bộ 

máy nước nhà  

5.1.2. Thống nhất về pháp luật 

5.2. Nhà nƣớc và pháp luật trong giai đoạn 1975 

-1986 

5.2.1. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

giai đoạn 1975 -1986 

5.2.2. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trong giai đoạn 1975 -1986 

5.2.2.1. Hiến pháp 1980 

5.2.2.2. Các văn bản quy phạm pháp luật khác 

5.3. Nhận xét chung và những bài học kinh 

nghiệm về nhà nƣớc và pháp luật giai đoạn 1975 

 

 

3 tiết 

 

 

2 tiết 

 

 

Giáo trình 

1: Từ trang 

483 -  502; 

tài liệu 

tham khảo 

8. 

 

 

 

1. Đọc lại phần kiến 

thức cũ 

2. Đọc giáo trình 1. 

Từ trang  483-502; tài 

liệu tham khảo 8. 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Đặc điểm của nhà 

nước và pháp luật 

trong giai đoạn 1975 -

1986. 

2) Bài học kinh 

nghiệm và những giá 

trị trường tồn về nhà 

nước và pháp luật giai 

đoạn 1976 - 1986. 
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– 1986 

5.3.1. Về nhà nước 

5.3.2. Về pháp luật  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 

15 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 6 

NHÀ NƢỚC VÀ PHÁP LUẬT NƢỚC CỘNG HÒA 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRONG  

THỜI KÌ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP 

 

6.1. Khái quát về quá trình đổi mới và quan 

điểm đổi mới về nhà nƣớc và pháp luật  

6.1.1. Đối với Nhà nước 

6.1.2. Đối với pháp luật 

6.2. Thực tiễn xây dựng nhà nƣớc và pháp luật 

trong thời kì đổi mới và hội nhập 

6.2.1. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước 

6.2.2. Pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập 

6.2.1. Các bản hiến pháp trong thời kỳ đổi mới và 

hội nhập 

6.2.2. Các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

 

 

 

 

 

3 tiết 

 

2 tiết 

 

Giáo trình 

1: Từ trang 

503 -  526; 

tài liệu 

tham khảo 

8. 

 

1. Đọc lại phần kiến 

thức cũ 

2. Đọc giáo trình 1. 

Từ trang  503-526; tài 

liệu tham khảo 8. 

3. Vấn đề thảo luận: 

1) Quan điểm đổi mới 

về nhà nước và pháp 

luật của Đảng và Nhà 

nước trong thời kỳ đổi 

mới và hội nhập. 

2) Chứng minh những 

thành quả cơ bản của 

quá trình đổi mới nhà 

nước và pháp luật 

Việt Nam. 

4. Ôn tập để thi kết 

thúc học phần. 
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